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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án và tô (  ) vào phiếu bài làm.
Câu 1. Sơ đồ tư duy gồm các thành phần:
A. Con người, đồ vật, khung cảnh, ..
B. Bút, giấy, mực.
C. Phần mềm máy tính.
D. Từ ngữ ngắn gọn, hình ảnh, đường nối, màu sắc
Câu 2. Phần mềm nào giúp chúng ta tạo được sơ đồ tư duy một cách thuận tiện?
A. Powerpoint	B. Word	C. Excel	D. MindMap Lite
Câu 3. Việc phải làm đầu tiên khi muốn thiết lập định dạng cho một đoạn văn bản là:
A. Cần phải chọn toàn bộ đoạn văn bản.
B. Vào thẻ Home, chọn nhóm lệnh Paragraph.
C. Nhấn phím Enter.
D. Đưa con trỏ soạn thảo vào vị trí bất kì trong đoạn văn bản.
Câu 4. Thao tác nào sau đây không thực hiện được sau khi dùng lệnh File/Print để in văn bản?
A. Chọn khổ giấy in.
B. Chọn máy in để in nếu máy tính được cài đặt nhiều máy in.
C. Thay đổi lề của đoạn văn bản.
D. Nhập số trang cần in.
Câu 5. Nút lệnh [image: ] dùng để làm gì?
A. Căn thẳng lề trái.	B. Căn thẳng lề phải.
C. Căn giữa.	D. Căn thẳng hai lề.
Câu 6. Lời khuyên nào sai khi em muốn bảo vệ máy tính của mình?
A. Nên cài đặt phần mềm bảo vệ máy tính khỏi virus và thường xuyên cập nhật phần mềm bảo vệ.
B. Luôn nhớ đăng xuất khi sử dụng xong máy tính thư điện tử.
C. Chẳng cần làm gì vị máy tính đã được cài đặt sẵn các thiết bị bảo vệ từ nhà sản xuất.
D. Đừng bao giờ mở thư điện tử và mở tệp đính kèm thư từ những người không quen biết.
Câu 7. Thông tin trong sơ đồ tư duy thường được tổ chức thành:
A. chủ đề chính, chủ đề nhánh	B. mở bài, thân bài, kết luận.
C. chương, bài, mục.	D. tiêu đề, đoạn văn.
Câu 8. Các phần văn bản được phân cách nhau bởi dấu ngắt đoạn được gọi là:
A. Dòng.		B. Câu	
C. Đoạn		D. Trang
Câu 9. Trong phần mềm soạn thảo văn bản Word 2010, lệnh Portrait dùng để:
A. chọn hướng trang ngang.	B. chọn hướng trang đứng.
C. chọn lề đoạn văn bản.	D. chọn lề trang.
Câu 10. Khi sử dụng Internet, những việc làm nào sau đây có thể giúp em tránh nguy cơ bị hại?
A. Định kì thay đổi mật khẩu của tài khoản cá nhân trên mạng xã hội và thư điện tử.
B. Khi có kẻ đe doạ mình trên mạng không cho bố mẹ hoặc thầy cô giáo biết.
C. Mở liên kết được cung cấp trong thư điện tử không biết rõ nguồn gốc.
D. Tải phần mềm, tệp miễn phí.
Câu 11. Phát biểu nào sau đây sai về việc lập được sơ đồ tư duy đơn giản?
A. Viết tên chủ đề chính tại vị trí trung tâm của tờ giấy.
B. Từ chủ đề trung tâm, vẽ các nhánh đến chủ đề chính.
C. Vẽ các chủ đề trung tâm xung quanh từ các chủ đề nhánh.
D. Viết ngắn gọn thông tin của các chủ đề.
Câu 12. Nút lệnh để định dạng lề trang là?
A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
Câu 13. Nút lệnh  [image: ]dùng để?
A. Căn thẳng lề phải.	B. Căn giữa.
C. Căn lề thẳng lề trái.	D. Căn thẳng hai lề.
Câu 14. Em nhận được tin nhắn và lời mời kết bạn trên Facebook từ một người mà em không biết. Em sẽ làm gì?
A. Nhắn tin hỏi người đó là ai, để xem mình có quen không, nếu quen mới kết bạn.
B. Vào Facebook của họ đọc thông tin, xem ảnh xem có phải người quen không, nếu phải thi kết bạn, không phải thì thôi.
C. Chấp nhận yêu cầu kết bạn và trả lời tin nhắn ngay.
D. Không chấp nhận kết bạn và không trả lời tin nhắn.
Câu 15. Bạn An đang định in trang văn bản “Đặc sản Hà Nội”, theo em khi đang ở chế độ in, An có thể làm gì?
A. Chỉ có thể thấy trang văn bản mà An đang làm việc.
B. Chỉ có thể thấy trang đầu tiên của văn bản.
C. Xem tất cả các trang trong văn bản.
D. Chỉ có thể thấy các trang không chứa hình ảnh.
Câu 16. Em nên sử dụng webcam khi nào?
A. Khi nói chuyện với bất kì ai.
B. Khi nói chuyện với những người em biết trong thế giới thực như bạn học, người thân,...
C. Không bao giờ sử dụng webcam.
D. Khi nói chuyện với những người em chỉ biết qua mạng.
Câu 17. Nhược điểm của việc tạo sơ đồ tư duy theo cách thủ công là gì?
A. Khó sắp xếp, bố trí nội dung.
B. Hạn chế khả năng sáng tạo.
C. Không dễ dàng trong việc mở rộng, sửa chữa và chia sẻ cho nhiều người
D. Không linh hoạt để có thể làm ở mọi nơi, đòi hỏi công cụ khó tìm kiếm.
Câu 18. Nút lệnh nào dùng để tăng/giảm khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn bản
A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
Câu 19. Ưu điểm của việc tạo sơ đồ tư duy thủ công trên giấy là gì?
A. Sản phẩm tạo ra nhanh chóng, dễ dàng chia sẻ cho nhiều người ở các địa điểm khác nhau.
B. Có thể thực hiện bất cứ đâu, chỉ cần giấy và bút. Thể hiện được phong cách riêng của người tạo.
C. Dễ sắp xếp, bố trí, thay đổi, thêm bớt nội dung.
D. Sản phẩm tạo ra dễ dàng sử dụng cho các mục đích khác nhau như: đưa vào bài trình chiếu, gửi cho bạn qua thư điện tử,…
Câu 20. Để đặt hướng cho trang văn bản, trên thẻ Page Layout vào nhóm lệnh Page Setup sử dụng lệnh:
A. Size	B. Columns	C. Orientation	D. Margins
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. 
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu học sinh chọn đúng hoặc sai và tô (  ) vào phiếu bài làm.

Câu 1 (1 điểm). Có một số ý kiến sau khi học bài định dạng văn bản như sau. Em hãy cho biết ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai?
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	A
	Phần mềm soạn thảo văn bản chỉ có thể cài đặt trên máy tính
	
	

	B
	Em không thể chỉnh sửa lại văn bản sau khi đã lưu.
	
	

	C
	Em có thể làm việc cộng tác với người khác trên cùng một văn bản ở bất cứ đâu.
	
	

	D
	Có nhiều loại phần mềm soạn thảo văn bản khác nhau
	
	


Câu 2 (1 điểm). Có một số ý kiến sau khi học bài sơ đồ tư duy như sau. Em hãy cho biết ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai?
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	A
	Sơ đồ tư duy giúp chúng ta liên kết thông tin, giúp não bộ lưu trữ được nhiều thông tin một cách khoa học nhất.
	
	

	B
	Với cùng một nội dung, cùng một yêu cầu tạo sơ đồ tư duy thì hai người khác nhau sẽ tạo ra hai sơ đồ tư duy giống nhau.
	
	

	C
	Sơ đồ tư duy giúp chúng ta tiết kiệm thời gian nắm bắt một vấn đề.
	
	

	D
	Sơ đồ tư duy giúp chúng ta giải quyết vấn đề, ví dụ như giải một bài toán..
	
	


PHẦN III. TỰ LUẬN (3 điểm). Học sinh trả lời câu 1 đến câu 2 vào phiếu bài làm.
Bài 1 (2 điểm). 
a) Sơ đồ tư duy là gì? 
b) Em hãy nêu lợi ích khi sử dụng sơ đồ tư duy.
Bài 2 (1 điểm). Em hãy nêu tác hại và nguy cơ khi sử dụng Internet.



-----------------------HẾT---------------------


- Học sinh không được sử dụng tài liệu;
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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